	MA TRẬN KIỂM TRA CUỐI  KÌ II - NĂM HỌC 2023-2024
Môn: VẬT LÍ  LỚP 9

Thời gian làm bài: 45 phút




	Tên

chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	
	
	
	
	TN

KQ
	TL
	TN

KQ
	TL
	

	1. Cảm ứng điện từ


	- Nêu được nguyên tắc cấu tạo của máy phát điện xoay chiều có khung dây  quay hoặc có nam châm quay

-Sự biến đổi năng lượng trong máy phát điện xoay chiều

- Nêu được các tác dụng của dòng điện xoay chiều.

- Nêu được nguyên tắc cấu tạo của máy biến áp.

- Biết được giá trị đo khi dùng ampeke và vôn kế xoay chiều gọi là gì

- Biết công suất hao phí phụ thuộc vào gì và phụ thuộc như thế nào?
	- Hiểu được ứng dụng của các tác dụng của dòng điện xoay chiều .


	
	
	

	Số câu hỏi
	5
	
	1
	
	
	
	
	
	6

	Số điểm,

Tỉ lệ %
	5/3

 50/3%
	
	1/3

10/3%
	
	
	
	
	
	2
20%)

	2. Khúc xạ ánh sáng


	- Nhận biết được đặc điểm của  thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì.

- Nêu được tiêu điểm (chính), tiêu cự của thấu kính là gì; các đặc điểm về ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì.

- Nêu đư​ợc kính lúp là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn và được dùng để quan sát vật nhỏ.

- Nêu được đặc điểm mắt cận, mắt lão và cách khắc phục 
	- Mô tả được đường truyền của tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì 

Hiểu được khoản cách giữa các tiêu điểm ,quang tâm

- Hiểu được cách quan sát một vật nhỏ qua kính lúp.Tính được số bội giác hoặc tiêu cự của kính lúp
	- Vẽ được đường truyền của các tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ.

- Dựng đ​ược ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ bằng cách sử dụng các tia đặc biệt.

- Giải thích được tác dụng của kính cận ,tính được khoản nhìn rõ của người cận khi biết tiêu điểm của kính cận 
	Vận dụng được kiến thức về hiện tượng khúc xạ ánh sáng, thấu kính hội tụ để giải các bài tập về thấu kính (tìm khoảng cách từ vật đến thấu kính, khoảng cách từ ảnh đến thấu kính, xác định độ lớn của vật, độ lớn ảnh của vật tạo bởi thấu kính, tiêu cự của thấu kính,…)
	

	Số câu hỏi
	5
	
	2
	1
	
	1,5
	
	0,5
	10

	Số điểm,

Tỉ lệ %
	5/3

50/3%
	
	2/3

20/3%
	2

20%
	
	2
20%
	
	1
10%
	22/3 

 220/3%

	3. Ánh sáng 
	- Biết được các cách phân tihs ánh sáng trắng

- Biết được màu sắc các vật dưới ánh sáng màu 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu hỏi
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2

	Số điểm,

Tỉ lệ %
	2/3

20/3%
	
	
	
	
	
	
	
	2/3

20/3

	TS câu hỏi
	12
	
	3
	1
	
	1,5
	
	0,5
	18

	TSố điểm,

Tỉ lệ %
	4
	
	1
	2
	
	2
	
	1
	10

	
	4

(40%)
	3
(30%)
	2

(20%)
	1

(10%)
	10
(100%)


Trường THCS Lê Đình Chinh     BẢNG MÔ TẢ CÁC NĂNG LỰC CẦN PHÁT TRIỂN

                           KIỂM TRA CUỐI  KỲ II  MÔN VẬT LÝ 9 

Năm học  2023- 2024

Câu 1. (NB) Nêu được các tác dụng của dòng điện xoay chiều. 
Câu 2. (NB) Nêu được các máy phát điện đều biến đổi cơ năng thành điện năng.
Câu 3. (NB) Nêu được các số chỉ vôn kế,am pe kế xoay chiều  cho biết giá trị hiệu dụng của điện áp xoay chiều.
Câu 4. (TH)
 Hiểu được ứng dụng của các tác dụng của dòng điện 
Câu 5. (NB) Nêu được cấu tạo của máy biến thế.
Câu 6(NB)
 Nêu được đặc điểm của thấu kính hội tụ, phân kì
Câu 7. (NB) Nêu được đường truyền của các ti sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ, phân kì.
Câu 8. (NB) Nhận biết đặc điểm của ảnh của vật qua thấu kính hội tụ, phân kì

Câu 9. (TH) Hiểu được tiêu điểm, tiêu cự, quang tâm và khoảng cách giữa chúng 
Câu 10. (NB) Công suất hao phí phụ thuộc vào gì và phụ thuộc như thế nào ?.Cách tốt nhất để giảm hao phí ?

Câu 11. (NB) Đặc điểm mắt cận và cách khắc phục 
Câu 12. (NB) Đặc điểm mắt lão và cách khắc  phục .
Câu 13. (TH) Hiểu được mối quan hệ giữa G và f ,tính được một trong hai đại lượng khi biết đại lượng kia

Câu 14. (NB) Nắm được màu sắc các vật dưới ánh sáng màu 
Câu 15 (NB)  Nắm các cách phân tích chùm sáng trắc thành các chùm sáng màu khác nhau.
Câu 16 (VD) Giải thích được tác dụng của kính cận.Tính được khoảng cách nhìn rõ của người bị cận khi biết tiêu cự của kính cận  
Câu 17.a/ (VD) Dựng được ảnh của một vật tạo bởi TKHT  bằng cách sử dụng các tia sáng  đặc biệt.

             b (VDC) Vận dụng kiến thức hình học để tính d’ và độ cao của ảnh qua TKHT.
Câu 18. Hiểu  được kính lúp và cách quan sát vật nhỏ qua kính lúp
	UBND HUYỆN THĂNG BÌNH                KIỂM TRA CUỐI KÌ II NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG THCS LÊ ĐÌNH CHINH                Môn: Vật lý - Lớp 9

                                                                    Thời gian: 45 phút( không kể  thời gian giao đề)

Đề chính thức
( Đề gồm có 2 trang)



	ĐỀ A

I. TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng


Câu 1. Tác dụng nào sau đây không phải là tác dụng của dòng điện xoay chiều:

A. Tác dụng nhiệt.     B. Tác dụng quang.       C. Tác dụng từ.
D. Tác dụng cơ

Câu 2. Máy phát điện xoay chiều là thiết bị dùng để biến đổi:

A. điện năng thành cơ năng.


 B. cơ năng thành điện năng.
C. nhiệt năng thành điện năng.

           D. quang năng thành điện năng.

Câu 3. Dùng vôn kế xoay chiều có thể đo được giá trị:

A. cực đại của hiệu điện thế một chiều.
 B. cực đại của hiệu điện thế xoay chiều.

C. cực tiểu của hiệu điện thế xoay chiều.
 D. hiệu dụng của hiệu điện thế xoay chiều.
Câu 4. Đặt một nam châm điện A có dòng điện xoay chiều chạy qua trước một cuộn dây dẫn kín B. Sau khi công tắc K đóng thì trong cuộn dây B có xuất hiện dòng điện cảm ứng. Người ta sử dụng tác dụng nào của dòng điện xoay chiều?

A. Tác dụng cơ
        B. Tác dụng nhiệt
  C. Tác dụng quang        D. Tác dụng từ
Câu 5. Các bộ phận chính của máy biến thế gồm, hai cuộn dây dẫn có số vòng dây...
A. khác nhau và nam châm điện.

B. khác nhau và một lõi sắt.
C. giống nhau và nam châm vĩnh cửu.

D. giống nhau và nam châm điện.
Câu 6. Khi nói về thấu kính hội tụ câu kết luận nào đúng:

 A. Có phần giữa mỏng hơn phần rìa.

B. Có phần giữa dày hơn phần rìa.
 C. Có phần rìa và phần giữa dày như nhau.
D. Không thể nhìn được bằng mắt thường.
Câu 7. Hãy cho biết câu nào sau đây là sai khi nói về tính chất của thấu kính hội tụ:

 A. Tia tới song song với trục chính thì tia ló đi qua tiêu điểm.

 B. Tia tới đi qua tiêu điểm thì tia ló truyền thẳng.

 C. Tia tới đi qua tiêu điểm thì tia ló truyền song song với trục chính.

 D. Tia tới qua quang tâm thì tia ló truyền thẳng.

Câu 8. Ảnh của một ngọn nến qua một thấu kính phân kì:

A. có thể là ảnh thật, có thể là ảnh ảo.
          B. là ảnh ảo, nhỏ hơn ngọn nến.

C. là ảnh ảo, lớn hơn ngọn nến.

          D. là ảnh ảo, có thể lớn hoặc nhỏ hơn ngọn nến.

Câu 9. Khoảng cách giữa hai tiêu điểm của thấu kính phân kì bằng:

A. tiêu cự của thấu kính.


          B. hai lần tiêu cự của thấu kính.

C. bốn lần tiêu cự của thấu kính.
          D. một nửa tiêu cự của thấu kính.

Câu 10. Khi truyền đi cùng một công suất điện đi xa, muốn giảm công suất hao phí vì tỏa nhiệt, người ta hay dùng cách nào trong các cách dưới đây?

A. Giảm điện trở của đường dây.

B. Giảm hiệu điện thế truyền tải.

C. Tăng hiệu điện thế truyền tải.

C. Tăng điện trở của đường dây.

Câu 11. Biểu hiện của mắt cận là: 
A. chỉ nhìn rõ các vật ở xa mắt, không nhìn rõ các vật ở gần mắt.            B. chỉ nhìn rõ các vật ở gần mắt, không nhìn rõ các vật ở xa mắt. 
 C. không nhìn rõ các vật trong khoảng từ điểm cực cận đến điểm cực viễn.     D. không nhìn rõ các vật ở gần mắt và  các vật ở xa mắt.
Câu 12. Để chữa bệnh mắt lão, ta cần đeo:

A. Thấu kính phân kỳ.       B. Kính râm.
    C. Kính viễn vọng.    D. Thấu kính hội tụ.

Câu 13. Độ bội giác của một kính lúp là 2,5x. Tiêu cự của kính lúp có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau:

A. 10cm.

 B.  2,5cm.               C. 0,1cm.
         
           D. 1cm.

Câu 14.  Chọn câu đúng:

A. Tờ bìa đỏ để dưới ánh sáng nào cũng có màu đỏ

B. Tờ giấy trắng để dưới ánh sáng đỏ vẫn thấy trắng

C. Mái tóc đen ở chỗ nào cũng là mái tóc đen

D. Chiếc bút màu xanh để ở trong phòng tối cũng vẫn thấy màu xanh

Câu 15. Trong trường hợp nào dưới đây, chùm sáng trắng không bị phân tích thành các chùm sáng có màu khác nhau?

A. Cho chùm sáng trắng đi qua một lăng kính.           

B. Cho chùm sáng trắng phản xạ trên gương phẳng.

C. Cho chùm sáng trắng phản xạ trên mặt ghi của đĩa CD.

D. Ánh sáng Mặt Trời chiếu vào các bong bóng xà phòng.
II. TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
Câu 16. (1,0 đ) Một người cận thì phải đeo kính có tiêu cự 50cm. Hỏi khi không đeo kính thì người ấy nhìn rõ được vật xa nhất cách bao nhiêu? Vì sao?
Câu 17. (2,0đ) Cho vật sáng AB cao 2cm đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 10cm. Điểm A nằm trên trục chính cách thấu kính 18cm.

a/ Vẽ ảnh A’B’ của AB qua thấu kính, nêu đặc điểm của ảnh?  (1,0đ)
b/ Tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính và chiều cao của ảnh.?    (1,0đ)
Câu 18. (2,0 đ  Kính lúp là gì? Trình bày  cách quan sát một vật nhỏ qua kính lúp ?

	                                                               Hết.
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TRƯỜNG THCS LÊ ĐÌNH CHINH                Môn: Vật lý - Lớp 9

                                                                    Thời gian: 45 phút( không kể  thời gian giao đề)

Đề chính thức
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ĐỀ B

I. TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng
Câu 1. Khoảng cách giữa tiêu điểm và quang tâm  của thấu kính phân kì bằng:

A. tiêu cự của thấu kính.


          B. hai lần tiêu cự của thấu kính.

C. bốn lần tiêu cự của thấu kính.
          D. một nửa tiêu cự của thấu kính.

Câu 2. Cách tốt nhất để  giảm công suất hao phí vì tỏa nhiệt  trên đường dây khi truyền tải là:

A. Giảm điện trở của đường dây.

B. Giảm hiệu điện thế truyền tải.

C. Tăng hiệu điện thế truyền tải.

C. Tăng điện trở của đường dây.

Câu 3. Trong trường hợp nào dưới đây, chùm sáng trắng  bị phân tích thành các chùm sáng có màu khác nhau?

A. Cho chùm sáng trắng đi qua  một lăng kính.           

B. Cho chùm sáng trắng phản xạ trên gương phẳng.

C. Cho chùm sáng trắng phản xạ trên tấm kính.

D. Ánh sáng Mặt Trời chiếu vào các bong bóng.

Câu 4. Đặt một nam châm điện A có dòng điện xoay chiều chạy qua trước một cuộn dây dẫn kín B. Sau khi công tắc K đóng thì trong cuộn dây B có xuất hiện dòng điện cảm ứng. Người ta sử dụng tác dụng nào của dòng điện xoay chiều?

A. Tác dụng cơ
     B. Tác dụng từ        C. Tác dụng quang        D. Tác dụng nhiệt

 Câu 5. Khi nói về thấu kính phân kì câu kết luận nào đúng:

A. Có phần giữa mỏng hơn phần rìa.

B. Có phần giữa dày hơn phần rìa.
C. Có phần rìa và phần giữa dày như nhau.
D. Không thể nhìn được bằng mắt thường.
Câu 6. Ảnh của một ngọn nến qua một thấu kính hội tụ:

A. có thể là ảnh thật, có thể là ảnh ảo.
          B. là ảnh ảo, nhỏ hơn ngọn nến.

C. là ảnh ảo, lớn hơn ngọn nến.

          D. là ảnh ảo, có thể lớn hoặc nhỏ hơn ngọn nến.

Câu 7. Tác dụng nào sau đây là tác dụng của dòng điện xoay chiều:

A. Tác dụng nhiệt,quang,từ.     B. Tác dụng sáng.       C. Tác dụng từ,cơ.        D. Tác dụng cơ

Câu 8. Máy phát điện xoay chiều là thiết bị dùng để biến đổi:

A. điện năng thành cơ năng.


 B. cơ năng thành điện năng.
C. nhiệt năng thành điện năng.

           D. quang năng thành điện năng.

Câu 9. Hãy cho biết câu nào sau đây là sai khi nói về tính chất của thấu kính phân kì:

A. Tia tới song song với trục chính thì tia ló  kéo dài đi qua tiêu điểm.

B.  Tia tới song song với trục chính  thì tia ló đi qua tiêu điểm.

C. Tia tới  kéo dài đi qua tiêu điểm thì tia ló  song song với trục chính.

D. Tia tới qua quang tâm thì tia ló truyền thẳng.

Câu 10. Dùng ampe kế xoay chiều có thể đo được giá trị:

A. cực đại của hiệu điện thế một chiều.
 B. cực đại của hiệu điện thế xoay chiều.

C. hiệu dụng của dòng điện xoay chiều
 D. cực tiểu của hiệu điện thế xoay chiều.

Câu 11. Để chữa bệnh mắt cận, ta cần đeo:

A. Thấu kính phân kỳ.       B. Kính râm.
    C. Kính viễn vọng.    D. Thấu kính hội tụ.

Câu 12. Độ bội giác của một kính lúp là 25x. Tiêu cự của kính lúp có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau:

A. 10cm.

 B.  2,5cm.               C. 0,1cm.
         
           D. 1cm.

Câu 13.  Chọn câu đúng:

A. Tờ bìa đỏ để dưới ánh sáng nào cũng có màu đỏ

B. Tờ giấy trắng để dưới ánh sáng đỏ vẫn thấy trắng

C. Mái tóc đen ở chỗ nào cũng là mái tóc đen

D. Chiếc bút màu xanh để ở trong phòng tối cũng vẫn thấy màu xanh

Câu 14. Các bộ phận chính của máy biến thế gồm, hai cuộn dây dẫn có số vòng dây...
A. khác nhau và nam châm điện.

B. khác nhau và một lõi sắt.
C. giống nhau và nam châm vĩnh cửu.

D. giống nhau và nam châm điện.
Câu 15. Biểu hiện của mắt lão là: 
A. chỉ nhìn rõ các vật ở xa mắt, không nhìn rõ các vật ở gần mắt.            B. chỉ nhìn rõ các vật ở gần mắt, không nhìn rõ các vật ở xa mắt. 
C. không nhìn rõ các vật trong khoảng từ điểm cực cận đến điểm cực viễn.     D. không nhìn rõ các vật ở gần mắt và  các vật ở xa mắt.
II. TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
Câu 16. (1,0 đ) Một người cận thì phải đeo kính có tiêu cự 60cm. Hỏi khi không đeo kính thì người ấy nhìn rõ được vật xa nhất cách bao nhiêu? Vì sao?

Câu 17. (2,0đ) Cho vật sáng AB cao 2cm đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 8 cm. Điểm A nằm trên trục chính cách thấu kính 24cm.

a/ Vẽ ảnh A’B’ của AB qua thấu kính, nêu đặc điểm của ảnh?  (1,0đ)
b/ Tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính và chiều cao của ảnh.?    (1,0đ)
Câu 18. (2,0 đ ) Kính lúp là gì? Trình bày  cách quan sát một vật nhỏ qua kính lúp ?
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I.TRẮC NGHIỆM: ( 5,0 điểm)
ĐỀ A:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	D
	B
	D
	D
	B
	B
	B
	B
	B
	C
	B
	D
	A
	C
	B


ĐỀ B:

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	A
	C
	A
	B
	A
	A
	A
	B
	B
	C
	A
	D
	C
	B
	B


II. TỰ LUẬN: ( 5,0 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 16
(1,0 điểm)

	Người đó nhìn rõ được vật xa nhất cách mắt 50cm 
vì người cận thị phải đeo kính để có thể nhìn rõ các vật ở xa. Kính cận thích hợp có tiêu điểm F trùng với điểm cực viễn tức là điểm xa nhất mà mắt có thể nhìn thấy khi không điều tiết.



	 0,5đ

0,5đ

	Câu 17
(2,0  điểm)
	
                                 B                                         I

                                  A                    F                 0                     F’                             A’                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                 B’  

        Cho biết:

    OF = OF’ = 10cm

    OA  = 18cm

    AB  = 2cm

    OA’ = ?

    A’B’ = ?

a/ Ảnh thật, ngược chiều và lớn hơn vật

b/   Xét ∆ABO 
[image: image1.wmf]:

 ∆A’B’O  có:

              
[image: image2.wmf]'''

ABOA

ABOA

=

     (1)

       Xét ∆OIF’ 
[image: image3.wmf]:

 ∆A’B’F’ có:

               
[image: image4.wmf]'''''OF'

OF'OF'

ABAFOA

OI

-

==

   (2) 

       Mà: AB = OI ( vì ABIO là hình chữ nhật) 

      Từ (1) và (2) suy ra:     
[image: image5.wmf]''OF'

OF'

OAOA

OA

-

=


                                    
[image: image6.wmf]Û

   OA’.OF’ = OA.OA’  - OA.OF’

                                    
[image: image7.wmf]Û

   10.OA’   = 18. OA’  - 180

                                     
[image: image8.wmf]Þ

        OA’   = 22,5  (cm)

     Chiều cao của ảnh là:   A’B’=
[image: image9.wmf]'.22,5.2

2,5

18

OAAB

OA

==

 (cm   )

Đề B:

 a/ Ảnh thật, ngược chiều và lnhỏ  hơn vật

 b/  tương tự  đề A       

  Từ (1) và (2) suy ra:     
[image: image10.wmf]''OF'

OF'

OAOA

OA

-

=


                                    
[image: image11.wmf]Û

   OA’.OF’ = OA.OA’  - OA.OF’

                                    
[image: image12.wmf]Û

   8.OA’   =24. OA’  - 192

                                     
[image: image13.wmf]Þ

        OA’   = 192/16 =12  (cm)

     Chiều cao của ảnh là:   A’B’=12x2/24=1 cm

	0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5 đ

	Câu 18

(2,0  điểm)
	Kính lúp là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn dùng để quan sát các vật nhỏ

Cách quan sát một vật nhỏ qua kính lúp: Khi quan sát một vật nhỏ qua kính lúp ta phải đặt vật trong khoảng tiêu cự  của kính sao cho thu được một ảnh ảo lớn hơn vật, mắt nhìn thấy ảnh ảo đó 
	1đ

1đ


Tổ trưởng chuyên môn                                                              Người ra đề

 Phan Thị Thảo Linh                                                               Huỳnh Thị Liên
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